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MÃ HS CODE LÀ GÌ? CÁCH TRA MÃ HS CODE. 

Khái niệm Mã HS Code 

Mã HS là mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu theo hệ thống phân loại 

hàng hóa có tên là “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa”. Cụm 

từ này theo tiếng Anh được gọi tắt là HS Code (Harmonized Commodity 

Description and Coding System). “HS Code” hay “Hệ thống HS” được 

định nghĩa là Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, được tiêu chuẩn 

hóa quốc tế về tên gọi và mã số để phân loại hơn 98% hàng hóa được buôn 

bán trên phạm vi toàn thế giới của Tổ chức Hải quan thế giới – WCO. 

(WCO Là một tổ chức quốc tế liên quan đến các vấn đề hải quan, WCO 

có nhiệm vụ duy trì hệ thống mã hàng hóa hài hòa quốc tế; quản lý các 

phương diện kỹ thuật của WTO liên quan đến Định giá hải quan và Quy 

tắc xuất xứ; định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ trong các vấn đề hải quan.) 

Cấu trúc HS Code: 

Mã HS code cấu trúc gồm có:  

– Phần: Trong bộ mã HS có tổng cộng 21 hoặc 22 Phần, mỗi phần đều 

có chú giải phần 

– Chương: Gồm có 97 chương. Trong đó chương 98 và 99 dành riêng 

cho mỗi quốc gia, mỗi chương đều có chú giải chương. 2 ký tự đầu tiên 

mô tả tổng quát về hàng hóa 

– Nhóm: Bao gồm 2 ký tự, phân chia sản phẩm theo từng nhóm chung 

– Phân nhóm: được chia ra nhóm chung hơn từ nhóm, gồm có 2 ký tự. 

– Phân nhóm phụ: 2 ký tự. Phân nhóm phụ do mỗi quốc gia quy định. 

Hiện nay Việt Nam áp dụng mã HS với hàng hóa là 8 số, một số nước trên 

thế giới có thể dùng mã HS với 10 hoặc 12 số. 

http://hoixuatnhapkhau.com/ma-hs-code-la-gi/
http://hoixuatnhapkhau.com/ma-hs-code-la-gi/
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Ví Dụ : Mã HS Code mũ bảo hiểm người đi xe máy. 
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Cách tra cứu mã HS Code 

Cách 1: tra cứu điện tử 
Hiện nay có 1 số trang web có thể cung cấp mã HS chuẩn và chính xác, 

miễn phí như web Hải quan, tuy nhiên hạn chế duy nhất là có thể thiếu 

sót, cập nhật chậm và 1 số mặt hàng quá đặc biệt sẽ chưa có sớm. 

Ngoài ra, 1 số trang web tổng hợp thủ công toàn bộ các mã, cung cấp cho 

người dùng tra cứu nhanh nhất có thể, và thông thường họ sẽ tính phí sử 

dụng. 

1 số trang web có thể có ích cho bạn đọc: 

 http://bieuthue.net/ 

 http://www.hssearch.net/ 

 https://www.customs.gov.vn 

Với những trang web trên bạn cần đăng kí làm thành viên sau đó mới tra 

cứu được. 
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Cách tra cứu 
Trước tiên, hãy gõ từ khóa có liên quan đến ngành hàng, dùng 1 vài từ 

chung chung nhất có thể, khi đó website sẽ cho ra các kết quả tìm kiếm 

tương tự. 

Việc tiếp theo là tra cứu thủ công dựa trên đặc điểm hàng hóa mà bạn 

đang chuẩn bị làm. 

1 số lưu ý 
Bạn nên áp dụng 6 quy tắc áp mã HS quy định trong thông tư 

103/2015/TT-BTC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-

2015-TT-BTC-ban-hanh-Danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-

khau-Viet-Nam-283456.aspx 
Để có thể áp đúng mã nhất có thể. 

Cách 2: tra cứu giấy 
Thực ra, về mặt lý thuyết, bạn phải sử dụng 6 quy tắc áp mã HS (qui định 

trong Thông tư 103/2015/TT-BTC). Nghiên cứu & áp dụng nhiều lần, bạn 

sẽ nắm được cách sử dụng những quy tắc này. 

Việc sử dụng quy tắc sẽ trở nên hữu hiệu khi tìm thấy nhiều mã có vẻ 

đúng, và cần phải cân đong đo đếm để lựa chọn. Khi đó việc áp mã một 

cách đúng chuẩn mực sẽ đảm bảo độ chính xác, tin cậy, và bạn có thể giải 

thích với các bác hải quan một cách tự tin và thuyết phục. 

Theo kinh nghiệm thì để việc phân loại hàng hóa được tốt, quan trọng là 

phải hiểu về thực tế của hàng. Có thể dựa vào ảnh chụp, tài liệu kỹ thuật, 

catalog, nhãn mác… của sản phẩm để xác định những thông tin cần thiết. 

Một số tiêu chí quan trọng giúp bạn xác định mã HS được chính xác gồm: 

 Tên gọi của mặt hàng 

 Công dụng của sản phẩm 

 Chất liệu cấu thành sản phẩm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2015-TT-BTC-ban-hanh-Danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-Viet-Nam-283456.aspx
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 Tính chất, thành phần cấu tạo, thông số kỹ thuật 

 Thông số khác (tùy theo loại hàng cụ thể) 

 

Cách 3: 
Cuối cùng nếu 3 cách trên vẫn chưa thể giải quyết vấn đề, bạn cần phải 

lấy mẫu hàng và đem đi phân tích phân loại tại Hải quan, họ sẽ cho bạn 

kết quả mã hs là gì chính xác nhất, dĩ nhiên sẽ phải mất phí. 

 


